
 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ  

 

Số:        /QĐ-THPTTP  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả thi khoa học kỹ thuật cấp trường và  

cử tham gia thi cấp Thành phố Năm học 2024 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ 
 

 

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ/UB ngày 10 tháng 11 năm 1981 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trường THPT Trần Phú; 

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung 

học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Kế hoạch số 357/KH-THPTTP ngày 27 tháng 9 năm 2024 về tổ chức thi 

khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp cấp trường và tham gia dự thi cấp Thành phố năm học 

2024 – 2025; 

Xét đề nghị của Ban giám khảo vòng chung kết thi Khoa học kỹ thuật, khởi 

nghiệp. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận kết quả, trao giải thưởng các cá nhân, tập thể là tác giả và 

giáo viên hướng dẫn cho 60 dự án đạt giải trong thi Khoa học kỹ thuật cấp trường năm 

học 2024 – 2025 gồm: 6 giải Nhất, 12 giải Nhì, 15 giải Ba, 27 giải Khuyến khích 

(Theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Các dự án đạt giải Nhất sẽ được cử tham gia thi Khoa học kỹ thuật cấp 

Thành phố năm học 2024 - 2025. 

Điều 3. Học sinh dự thi, giáo viên hướng dẫn được nhận khen thưởng theo quy 

chế chi tiêu nội bộ. 

Điều 4. Các bộ phận tài vụ, học vụ và các ông bà có tên trong điều 1 có trách 

nhiệm thi hành quyết định này./.  
               

Nơi nhận:         HIỆU TRƯỞNG  

- Như điều 4;         
- Lưu: VT, PHT (Cô Thắm).  

               

Nguyễn Đức Chính 
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KẾT QUẢ THI 

 Khoa học kỹ thuật cấp trường năm học 2024 – 2025 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-THPTTP ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú) 

 

STT HỌC SINH 1 LỚP HỌC SINH 2 LỚP GVHD 
LOẠI 

DỰ ÁN 
GIẢI 

1 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12A07   Hoàng Thị Tâm Cá nhân Nhất 

2 Trương Quỳnh An 11B21 Trần Khánh Vy 11B21 Lê Thị Tuyết Lan Tập thể Nhất 

3 Đặng Lê Ngọc Trâm 11B13 Mai Hồ Minh Huy 11B13 Đỗ Đặng Quỳnh Phương Tập thể Nhất 

4 Đỗ Trọng Khoa 12A12 Vũ Nguyễn Việt Khanh 12A05 Nguyễn An Hồ Quỳnh Giao Tập thể Nhất 

5 Nguyễn Tuấn Thành 11B07 Phạm Lê Minh 11B09 Chu Thị Kim Hương Tập thể Nhất 

6 Lê Ngọc Ý Nhi 12A05 Lê Ngọc Phương Vy 11B12 Trần Thị Ngọc Châu Tập thể Nhất 

7 Trương Huỳnh Hoàng Anh 11B21 Lê Hồng Yến 11B21 Nguyễn Thu Hà Tập thể Nhì 

8 Võ Phú Nhã My 11B05 Nguyễn Đỗ Uyển Nhi 11B05 Lê Thị Duyên Tập thể Nhì 

9 Cao Thị Tuyết Nhi 12A08 Vòng Ngọc Mỹ Linh 12A08 Phạm Thị Thanh Tâm Tập thể Nhì 

10 Trần Ngọc Thiên Ân 12A11 Trần Hoàng Bảo Thy 12A11 Hoàng Thị Hương Nguyên Tập thể Nhì 

11 Nguyễn Như Lâm 11B09 Phạm Hải Thạch 11B09 Vũ Thị Mỵ Tập thể Nhì 

12 Đặng Thiên Phú 11B14 Lê Quang Vệ Giang 11B14 Nguyễn Thị Minh Linh Tập thể Nhì 

13 Phạm Hoàng Phát 12A11 Phan Quang Nhật 10C10 Nguyễn An Hồ Quỳnh Giao Tập thể Nhì 

14 Lê Thanh Hiếu 12A11 Nguyễn Trần Thủy Trúc 12A11 Phạm Thị Thanh Tâm Tập thể Nhì 

15 
Đồng Nhật Diễm My 11B10 

Hoàng Nguyễn Ngọc 

Khoa 

11B01 Nguyễn Thị Thà Tập thể Nhì 

16 Đỗ Ngọc Quỳnh Anh 11B07 Đinh Khánh Lương 11B18 Chu Thị Kim Hương Tập thể Nhì 

17 Nguyễn Dương Minh Hiếu 11B04 Trịnh Lê Hoàng Minh 11B04 Phạm Thị Thanh Nga Tập thể Nhì 

18 Nguyễn Hữu Phi Duy 11B04   Trần Thị Ngọc Châu Cá nhân Nhì 

19 Nguyễn Lương Chấn 11B07 Phan Huỳnh Gia Phát 11B07 Trần Thị Thu Trang Tập thể Ba 



3 

 

 

STT HỌC SINH 1 LỚP HỌC SINH 2 LỚP GVHD 
LOẠI 

DỰ ÁN 
GIẢI 

20 Nguyễn Quang Gia Huy 11B04 Lê Đức Tân 11B04 Nguyễn An Hồ Quỳnh Giao Tập thể Ba 

21 Võ Lưu An 11B15 Đoàn Nguyễn Ngọc My 11B15 Chu Thị Kim Hương Tập thể Ba 

22 Nguyễn Đình Phú Lợi 12A07 Đoàn Nguyễn Đan Thùy 12A03 Đoàn Thị Như Hương Tập thể Ba 

23 
Đoàn Ngọc Minh Thư 11B08 

Nguyễn Huỳnh Khánh 

Ngọc 

11B08 Phan Quỳnh Ngọc Hà Tập thể Ba 

24 Lê Khánh Nam 11B14 Mai Trung Kiên 11B14 Bùi Thị Ngọc Tập thể Ba 

25 Lại Ngọc Quỳnh Hương 11B15 Nguyễn Đình Ngọc Nhi 11B15 Lê Thị Hồng Thủy Tập thể Ba 

26 Hồ Bảo Nghi 12A01 Nguyễn Thanh Ngân 12A01 Trần Thị Châu Phoa Tập thể Ba 

27 Nguyễn Du Nghi 12A14 Vi Phát 12A14 Hoàng Thị Hòa Tập thể Ba 

28 Nguyễn Trần Tuyết Mai 12A15 Trần Phước Nhân 12A15 Tô Thanh Hòa Tập thể Ba 

29 Lê Đặng Thanh Hà 12A03 Văn Quỳnh Anh 12A03 Đặng Thị Thanh Vân Tập thể Ba 

30 Trương Ngọc Bảo Nhi 11B07 Nguyễn Thu Dung 11B07 Đặng Thị Trần Nga Tập thể Ba 

31 Nguyễn Khánh Vy 11B20 Nguyễn Thị Kim Anh 11B20 Hoàng Thị Hòa Tập thể Ba 

32 Phạm Diễm Ngọc 11B13 Trần Hải Thùy Lâm 11B13 Đỗ Đặng Quỳnh Phương Tập thể Ba 

33 Võ Ngọc Ngân 11B08 Lương Quốc Khánh 11B08 Phan Quỳnh Ngọc Hà Tập thể Ba 

34 Phan Phước Minh 11B19  
 Đặng Thị Thủy Cá nhân Khuyến 

khích 

35 Hà Quốc Hưng 11B05  
 Lê Thị Duyên Cá nhân Khuyến 

khích 

36 
Đinh Phạm Khánh Quyên 11B21 

Nguyễn Lương Hoàng 

Quốc 
11B21 

Lê Thị Tuyết Lan 

Tập thể Khuyến 

khích 

37 Nguyễn Công Minh 12A04 Trần Thị Thu Trang 12A02 Nguyễn Thanh Tuấn 
Tập thể Khuyến 

khích 

38 Nguyễn Ngọc Phương 

Trinh 
12A04 Đỗ Nguyễn Xuân Nghi 12A04 

Nguyễn Thanh Tuấn 

Tập thể Khuyến 

khích 

39 Nguyễn Như Anh Hào 12A12 Trần Nguyễn Hà Nhiên 12A04 Nguyễn Thanh Tuấn 
Tập thể Khuyến 

khích 

40 Lê Nguyễn Khánh An 11B15 Nguyễn Hồ Phương Vy 11B15 Trần Thị Thanh Loan 
Tập thể Khuyến 

khích 

41 Nguyễn Huỳnh Xuân Mai 11B15 Nguyễn Ngọc Minh Anh 11B15 Trần Thị Thanh Loan 
Tập thể Khuyến 

khích 

42 Nguyễn Phúc Gia Hân 11B06 Vũ Hạnh Thiên Hương 11B06 Trương Thị Ái 
Tập thể Khuyến 

khích 
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STT HỌC SINH 1 LỚP HỌC SINH 2 LỚP GVHD 
LOẠI 

DỰ ÁN 
GIẢI 

43 Dương Đình Huy 11B09   Trịnh Hải Yến 
Cá nhân Khuyến 

khích 

44 Tôn Nữ Như Khuê 11B08 Huỳnh Trần Khánh Vy 11B08 Phan Thị Thanh Mai 
Tập thể Khuyến 

khích 

45 Lê Phương Mai 12A01 Võ Lê Bảo Châu 12A01 Phan Thị Thanh Mai 
Tập thể Khuyến 

khích 

46 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 11B20 Nguyễn Thiên Kim 
11B20 Bùi Thị Ngọc Tập thể Khuyến 

khích 

47 Lê Gia Hân 12A17 Nguyễn Kim Ngọc 
12A17 Trương Đình Nhân Tập thể Khuyến 

khích 

48 Nguyễn Phúc Lợi 11B14 Nguyễn Thị Bảo Trân 
11B14 Nguyễn Thị Minh Linh Tập thể Khuyến 

khích 

49 Lý Võ Khôi Nguyên 11B04 Nguyễn Thiên Phát 
11B05 Nguyễn Thị Ngọc Yến Tập thể Khuyến 

khích 

50 Dương Nguyễn Kiều Vy 11B10  
 Nguyễn Thanh Việt Cá nhân Khuyến 

khích 

51 Trương Cẩm Tú Nga 12A07 Ngô Hoàng Phát 
12A17 Thiều Thị Trúc Uyên Tập thể Khuyến 

khích 

52 Nguyễn Huỳnh Tiến Phát 12A03 Võ Lê Tiến Đạt 
12A12 Trần Thị Tú Phương Tập thể Khuyến 

khích 

53 Nguyễn Quang Hải Anh 12A17 Trần Nguyễn Tường Vy 
12A12 Hoàng Thị Hương Nguyên Tập thể Khuyến 

khích 

54 Nguyễn Anh Thư 12A08 Võ Công Thành 
12A12 Nguyễn Thu Huyền Tập thể Khuyến 

khích 

55 Bùi Việt Minh Thiên 11B18 Nguyễn Lê Anh Tuấn 
11B18 Đặng Phương An Tập thể Khuyến 

khích 

56 Lê Quang Anh Đức 12A18 Lê Hữu Khánh Vân 
12A18 Đặng Phương An Tập thể Khuyến 

khích 

57 Nguyễn Đình Anh Khoa 11B03 Trần Nguyễn Hiếu Minh 
11B01 Vũ Đình Tâm Tập thể Khuyến 

khích 

58 Đoàn Ngọc Bảo Uyên 11B14 Phạm Nguyễn Trà My 
11B04 Phạm Ánh Nguyệt Tập thể Khuyến 

khích 

59 Trần Minh Nghĩa 12A05  
 Võ Thị Xuân Hồng Yến Cá nhân Khuyến 

khích 

60 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12A17  
 Hoàng Thị Hòa Cá nhân Khuyến 

khích 
 

  Danh sách gồm 60 đề tài, 112 học sinh./. 
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DANH SÁCH 

Dự án khoa học kỹ thuật cử tham gia thi cấp Thành phố năm học 2024 – 2025 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-THPT TP ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú) 

 

STT HỌC SINH 1 LỚP HỌC SINH 2 LỚP GVHD 
LOẠI 

DỰ ÁN 
GIẢI 

1 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12A07   Hoàng Thị Tâm Cá nhân Nhất 

2 Trương Quỳnh An 11B21 Trần Khánh Vy 11B21 Lê Thị Tuyết Lan Tập thể Nhất 

3 Đặng Lê Ngọc Trâm 11B13 Mai Hồ Minh Huy 11B13 Đỗ Đặng Quỳnh Phương Tập thể Nhất 

4 Đỗ Trọng Khoa 12A12 Vũ Nguyễn Việt Khanh 12A05 Nguyễn An Hồ Quỳnh Giao Tập thể Nhất 

5 Nguyễn Tuấn Thành 11B07 Phạm Lê Minh 11B09 Chu Thị Kim Hương Tập thể Nhất 

6 Lê Ngọc Ý Nhi 12A05 Lê Ngọc Phương Vy 11B12 Trần Thị Ngọc Châu Tập thể Nhất 

 

  Danh sách gồm 06 đề tài, 11 học sinh và 06 giáo viên hướng dẫn./. 
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